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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1

(1,5)
	
	

  - ARN thông tin là đa dạng nhất vì tế bào có rất nhiều gen mã hóa protein, mỗi gen lại cho ra một hay nhiều loại mARN. 
-     - Trong tế bào nhân thực, gen riboxom thường được lặp lại rất nhiều lần, hơn nữa số lượng riboxom lại rất lớn và riboxom được dùng để tổng hợp nên tất cả các loại protein của tế bào nên rARN có số lượng nhiều nhất. 
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	2

(1,5)
	a
	 13 dạng cà gồm: 1 dạng lưỡng bội bình thường (2n = 24) và 12 dạng đột biến thể 3 nhiễm (2n + 1) do thừa một NST ở từng cặp: từ cặp số 1 đến cặp số 12
	0,5

	
	b
	 Cơ chế phát sinh: 

- TH1: Trong quá trình giảm phân tạo giao tử (n = 12), thông qua thụ tinh với giao tử bình thường (n = 12) tạo thể lưỡng  bội (2n = 24).

- TH2: Trong quá trình giảm phân tạo giao tử do một cặp NST không phân li tạo ra giao tử thừa 1 NST ở cặp đó (n + 1 = 13), giao tử này kết hợp với giao tử bình thường (n = 12) tạo thể ba nhiễm (2n + 1= 25)
	0,5
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(2,5)
	
	- Giống nhau:

   + Bộ NST trong tế bào sinh dưỡng đều là bội số của n
   + Bộ NST đều giống nhau về hình dạng, kích thước nên tế bào của cơ thể đều có hình dạng giống nhau, kết quả hình dạng của các cơ quan trong cơ thể, hình dạng của cơ thể đều giống nhau
   + Khả năng giao phối với nhau

- Khác nhau:

CƠ THỂ ĐA BỘI

CƠ THỂ LƯỠNG BỘI

+ Bộ NST: 3n, 4n, 5n…..

+ Bộ NST: 2n

+ Kích thước tế bào to lớn hơn do đó các cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá, củ đều to lớn hơn bình thường.

+ Kích thước tế bào nhỏ hơn do đó các cơ quan sinh dưỡng cũng nhỏ hơn.

+ Sinh trưởng nhanh, thời gian sinh trưởng kéo dài.

+ Sinh trưởng chậm hơn, thời gian sinh trưởng ngắn hơn.

+ Khả năng chống chịu với các yếu tố bất lợi của môi trường tốt hơn, biến dị nhiều hơn.

+ Khả năng chống chịu với các yếu tố bất lợi của môi trường kém hơn, ít biến dị hơn.

+ Khả năng sinh sản hữu tính kém. (Thể đa bội lẻ thường bất thụ)

+ Sinh sản hữu tính bình thường.

-  Phương pháp phân biệt giữa hai loại cơ thể:
   + Làm tiêu bản tế bào, quan sát dưới kính hiển vi và đếm số lượng NST có trong tế bào, qua đó xác định được cơ thể đa bội với số lượng NST nhiều hơn

   + Dựa vào biểu hiện ngoài về đặc điểm cấu tạo hình thái, sinh trưởng đặc trưng để xác định: cơ thể đa bội có lá, thân, củ, quả…to hơn và thời gian sinh trưởng kéo dài hơn so với dạng lưỡng bội
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(1,5)
	
	  Gen lặn biểu hiện kiểu hình khi:

  - Ở trạng thái đồng hợp lặn. 

  - Chỉ có một alen (thể một). Chỉ có một alen ở đoạn không tương đồng của cặp XY (hoặc XO). 
  - Chỉ có một alen ở cơ thể mang cặp NST bị mất đoạn có alen trội tương ứng.

  - Ở thể đơn bội, sinh vật nhân sơ
  - Gen trong tế bào chất

  - Gen trên cặp NST giới tính XX có bất hoạt 1X
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	Các quy luật di truyền mà đời con có tỷ lệ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1

* Di truyền phân ly  độc lập khi lai 2 cặp tính trạng biểu hiện qua phép lai phân tích:

           F1:                         AaBb                        x                    aabb

                         Đậu hạt trơn, màu vàng                      Đậu hạt nhăn, màu xanh

            FB: KG (4)                    1 AaBb : 1 Aabb : 1 aaBb : 1 aabb  

                  KH (4)   1 đậu hạt trơn, màu vàng   :    1 đậu hạt nhăn, màu vàng
                                1 đậu hạt trơn, màu xanh    :    1 đậu hạt nhăn, màu xanh.

* Di truyền tương tác nhiều gen quy định một tính trạng có 4 kiểu hình biểu hiện trong tương tác bổ trợ:

           F1:                         AaBb                        x                    aabb

                                 Gà mào hồ đào                             Gà mào hình lá

            FB: KG (4)                    1 AaBb : 1 Aabb : 1 aaBb : 1 aabb  

                  KH (4)   1 Gà mào hồ đào     :     1 Gà mào hoa hồng
                                1 Gà mào hạt đậu     :     1 Gà mào hình lá
* Di truyền gen liên kết hoàn toàn trên NST thường:

            F1:                        
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                         x                    
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                     Ruồi giấm thân xám, cánh cụt                 Ruồi thân đen, cánh dài

            F2: KG (4)                  1 
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  :  1 
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                 KH (4)   1 Ruồi thân xám, cánh cụt   :   1 Ruồi thân xám, cánh dài
                               1 Ruồi thân đen, cánh dài    :   1 Ruồi thân đen, cánh cụt

* Di truyền gen liên kết không hoàn toàn trên NST thường có tần số hoán vị gen 50%:

           F1:                        
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                         Thú lông xám, chân dài                 Lông đen, chân ngắn
           F2: KG (4)                  1 
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                 KH (4)   1 Lông xám, chân dài   :   1 Lông đen, chân ngắn
                                1 Lông xám, chân ngắn:   1 Lông đen, chân dài
* Di truyền gen liên kết trên NST giới tính X (xét đực, cái riêng):

           F1:                 XAXa                     x                    XaY                       

                            Ruồi mắt đỏ                               Ruồi mắt trắng

           F2:  KG (4)   1  XAXa  : 1  XaXa   :  1  XAY  :   1  XaY   

                  KH (4)   1 Ruồi mắt đỏ (♀)    :    1 Ruồi mắt trắng (♀)   
                                 1 Ruồi mắt đỏ (♂)    :   1 Ruồi mắt trắng (♂) 
* Di truyền gen đa alen: Di truyền  nhóm máu ở người

           F1:                         IAIO                     x                    IBIO
                                    Nhóm máu A                          Nhóm máu B

            F2 : KG (4)            1  IAIB   :    1  IBIO    :    1  IAIO  :    1 IOIO  

                   KH (4)           1 Nhóm máu AB   :    1 Nhóm máu B
                                         1 Nhóm máu A      :    1 Nhóm máu O.
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	- F1 cho toàn kiểu hình cánh dài, mắt đỏ. Do vậy, cả hai tính trạng này đều trội hoàn toàn so với tính trạng cánh ngắn, mắt trắng
- Xét riêng tính trạng về chiều dài cánh, ở đời F2 cho tỷ lệ phân ly 3 cánh dài: 1 cánh ngắn ở cả hai giới ( gen quy định hình dạng cánh nằm trên nhiễm sắc thể thường. Quy ước alen A quy định cánh dài, a quy định cánh ngắn

  ( Kiểu gen F1  x   F1:    Aa         x           Aa

 - Xét tính trạng màu mắt, ở đời F2 cho tỷ lệ phân ly 3 mắt đỏ : 1 mắt trắng, nhưng phân bố khác nhau ở hai giới; chỉ có con đực mắt trắng ( tính trạng lặn phổ biến ở giới XY. Do vậy, gen quy định màu mắt phải nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y. Quy ước alen B quy định mắt đỏ, alen b quy định mắt trắng
   ( Kiểu gen F1  x   F1:           XBXb   x         XBY

Ta xác định được kiểu gen của ruồi F1  x   F1:       AaXBXb  x    AaXBY

- Từ lập luận trên, ta xác định được kiểu gen của ruồi bố mẹ là: 

Ruồi  ♀ AAXB XB (cánh dài, mắt đỏ), 

Ruồi  ♂ aaXb Y (cánh ngắn, mắt trắng)

Sơ đồ lai:

            P:             ♀  AAXBXB                x                  ♂ aaXbY

                            cánh dài, mắt đỏ                      cánh ngắn, mắt trắng

           GP:                              AXB                                                       aXb   :    aY

           F1:                                            1 AaXBXb   :        1 AaXBY

                                      cánh dài, mắt đỏ      cánh dài, mắt đỏ

          F1  x   F1:        AaXBXb                     x                    AaXBY

                            cánh dài, mắt đỏ                               cánh dài, mắt đỏ

           G
[image: image13.wmf]1

F

:       AXB : AXb: aXB : aXb               AXB : AY : aXB :  aY

         F2:

       ♂
 ♀

AXB
aXB
AY

aY

AXB
AAXBXB

♀Cánh dài,
mắt đỏ

AaXBXB

♀Cánh dài,
mắt đỏ

AAXBY

♂Cánh dài,
mắt đỏ

AaXBY

♂Cánh dài,
mắt đỏ

AXb
AAXBXb

♀Cánh dài,
mắt đỏ

AaXBXb

♀Cánh dài,
mắt đỏ

AAXbY

♂Cánh dài,
mắt trắng

AaXbY

♂Cánh dài,
mắt trắng

aXB
AaXBXB

♀Cánh dài,
mắt đỏ

aaXBXB

♀Cánh ngắn,
mắt đỏ

AAXBY

♂Cánh dài,
mắt đỏ

aaXBY

♂Cánh ngắn,
mắt đỏ

aXb
AaXBXb

♀Cánh dài,
mắt đỏ

aaXBXb

♀Cánh ngắn,
mắt đỏ

AAXbY

♂Cánh dài,
mắt trắng

aaXbY

♂Cánh ngắn,
mắt trắng

Kết luận: Tỷ lệ phân ly ở F2: 6 ♀ cánh dài, mắt đỏ  :  2 ♀ cánh ngắn, mắt đỏ   :

                 3 ♂ cánh dài, mắt đỏ  : 3 ♂ cánh dài, mắt trắng   :  1 ♂ cánh ngắn, mắt đỏ  : 

                 1 ♂ cánh ngắn, mắt trắng    
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	* Các phương pháp tạo giống mới:

- Lai hữu tính (có thể kết hợp gây đột biến)

- Gây đột biến nhân tạo (có thể kết hợp lai hữu tính)

- Công nghệ tế bào: dung hợp tế bào trần

- Công nghệ gen:
* Ưu thế của tạo giống bằng kĩ thuật di truyền so với các phương pháp thông thường:

    - Có thể chuyển các gen có lợi từ loài này sang loài khác, tạo ra những sinh vật chuyển gen mà bằng phương pháp thông thường không thể tạo ra được.

    - Nhờ kỹ thuật di truyền, giống mới có thể tạo ra nhanh và hiệu quả hơn so với các phương pháp chọn giống thông thường
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(2,0)
	a
	  Đặc điểm: 

- Tính trạng phân bố không đều ở 2 giới.

- Kết quả phép lai thuận khác kết quả phép lai nghịch.

- Có hiện tượng di truyền chéo.
	0,25

0,25

0,25

	
	b
	- Ở thế hệ xuất phát:   + ♂: pA = 0,7; qa = 0,3

                                    + ♀ : pA = 0,55; qa = 0,45

- Nhận xét: Ở ruồi giấm cái có cặp NST giới tính XX ( con ♀ đóng góp lượng gen trên X gấp đôi con ♂, do vậy khi quần thể đạt cân bằng thì tần số alen:


pA =
[image: image14.wmf]0,5520,7

0,6

3

´+

=


            qa = 0,4

- Cấu trúc di truyền khi cân bằng:

 0.18 XAXA + 0.24 XAXa + 0.08 XaXa + 0.3 XAY + 0.2 XaY= 1


	0,25

0,25

0,25


0,5

	9
(2,5)
	a
	   - Các gen quy định cơ quan thoái hóa không bị CLTN đào thải vì những cơ quan này thường không gây hại gì cho cơ thể sinh vật. 

   - Những gen này chỉ có thể bị loại khỏi quần thể bởi các yếu tố ngẫu nhiên vì thế có thể thời gian tiến hóa chưa đủ dài để các yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ các gen này.
	0,25
0,25

	
	b
	   - Không có cách li địa lí thì loài mới vẫn có thể hình thành nếu giữa các quần thể của cùng một loài có sự cách li khác (cách li sinh thái, các đột biến lớn) khiến cho các cá thể của các quần thể không giao phối với nhau hoặc có giao phối với nhau nhưng đời con sinh ra bất thụ.
	0,25

0,25

	
	c
	   - Thích nghi tương quan: Ong dễ lấy phấn hoa và hút mật; hoa dễ được thụ phấn nhờ ong.

   - Đây là kết quả của quá trình CLTN tác động đồng thời lên ong và hoa, duy trì và tích lũy những đột biến có lợi ở cả 2 loài.
	0,25
0,25

	
	d
	   - Cạnh tranh được coi là động lực của quá trình tiến hoá bởi trong quá trình đó các loài có khuynh hướng biến đổi về mặt hình thái, sinh lí, các tập tính sinh thái để thích nghi cao hơn với các yếu tố môi trường, bao gồm trong đó cả các yếu tố sinh học, nhằm giành cơ hội chiến thắng trong cuộc đấu tranh vì sự sinh tồn.

   - Về lí thuyết, cạnh tranh cùng loài là rất khốc liệt vì các cá thể có ổ sinh thái trùng nhau hoàn toàn. 

   - Song thực tế sự cạnh tranh trong nội bộ loài ít khi xảy ra vì số lượng cá thể của quần thể thường dưới ngưỡng mà môi trường có thể chịu được. 

   - Hơn nữa, các cá thể cùng loài bao giờ cũng có khả năng tiềm ẩn để phân li ổ sinh thái, nhất là ổ sinh thái dinh dưỡng để tránh sự đối đầu khi nhu cầu thiết yếu nào đó bị suy giảm vì một lí do nào đấy
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(3,0)
	a


	   - Do sự chuyển hóa năng lượng từ thức ăn trong 1 khoảng thời gian nhất định với cùng một khối lượng xây dựng chất sống của bản thân là không giống nhau

ĐV ăn TV nổi dưới nước

ĐV có vú ăn ĐV ở cạn

- Do môi trường nước có điều kiện sinh thái ổn định

- Thường là động vật biến nhiệt, ko cần sản sinh năng lượng để điều hòa thân nhiệt

- Thức ăn là thực vật nổi có sinh khối lớn, ko có khả năng chạy trốn nên ít tốn năng lượng vào di chuyển bắt mồi.

- Ăn trực tiếp sinh vật sản xuất

- Môi trường cạn có điều kiện sinh thái kém ổn định.

- Là động vật đẳng nhiệt cần năng lượng để duy trì thân nhiệt

- Thức ăn là động vật có khả năng trốn chạy nên tốn nhiều năng lượng vào di chuyển, bắt mồi.

- Ăn sinh vật tiêu thụ


	0,5

0,5

0,5

0,5



	
	b
	Hệ sinh thái đại dương:

- Tháp sinh thái đại dương có dạng ngược thường xuất hiện vào mùa xuân là thời điểm các loài vi tảo sinh sản theo tiềm năng sinh học, tốc độ sinh sản cao.

-  Các sinh vật ở bậc dinh dưỡng cao hơn có đủ thức ăn để sinh trưởng và phát triển là nhờ các sinh vật sản xuất sơ cấp có tốc độ sinh trưởng và sinh sản nhanh.


	0,5

0,5

	Tổng điểm
	20,0


Lưu ý: Học sinh làm cách khác mà đúng bản chất vẫn cho điểm tối đa.
ĐỀ  CHÍNH THỨC
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